
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

2 1 79 110210 Sa TC + BQ + TT độ 3/CHA

2 2 41 2012 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

2 3 30 0000 VS I + UBT (T) 7cm

2 4 31 1001 UBT (P) 6cm/VMC

2 5 32 1011 UBT (T) 8 cm

2 6 20 0000 UBT (P) 3cm

8 7 46 1041 UXTC  8cm

8 8 41 1011 UBT (P) 7cm/VMC

8 9 17 ĐT UBT (P) 4cm/Rối loạn nhịp tim

9 10 52 2002 NXTC (dưới niêm) 

9 11 32 0000 VS I + UBT (T)

9 12 29 1001 UBT 2bên 6cm

11 13 42 2002 UBT (P) 5cm

11 14 41 2002 UBT (T) 5 cm

11 15 27 0000 VS I/  Ứ dịch TV(T)

11 16 31 0010 UBT (P) 6cm

11 17 31 1011 UBT (P) 6cm

11 18 24 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 61 3023 UBT 2bên 6cm

2 2 31 1001 LNMTCBT (P) 6cm/Mong con

2 3 22 ĐT UBT (P) 7cm

Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

QUỐC DUY + THU

QUỐC DUY + THU

QUỐC DUY + THU

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

BS KHOA NS + H THỊNH(C)

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC

Q.HƯƠNG + HỒNG HẠNH

Q.HƯƠNG + HỒNG HẠNH

Q.HƯƠNG + HỒNG HẠNH

KIM CHI + TUYẾT TRINH   

KIM CHI + TUYẾT TRINH

KIM CHI + TUYẾT TRINH

HƯNG.PNT + TP NGA + VĂN   

HƯNG.PNT + VĂN

HƯNG.PNT + VĂN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TÙNG.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + Đ.THẢO

MỸ NHI + NGỌC DUNG   

MỸ NHI + NGỌC DUNG     

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 11/03/2013 đến ngày 17/03/2013 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

BN TNTC

BN TNTC

ĐOÀN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ TRANG

DIỆP TÚ ANH

HỨA BẠCH HÀN QUYÊN

NGUYỄN LÝ THÙY DUNG

VÕ THỊ KIM DUNG

HUỲNH NGUYỄN  HẠ QUYÊN

ĐINH THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THU HOÀN

VÕ THỊ MỘNG THU

NGUYỄN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ

TRƯƠNG THỊ DIỄM CHI 

THẠCH THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ MỸ ÚT

LÊ THỊ MỘNG THU

ĐẶNG THỊ THANH LOAN

808

733

712

965

1069

761

SHC

144 N

950

772

699

571

702

949

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

725

647

700

1041

PM

Ngày: 11/03/2013 

Ngày: 12/03/2013 

1054

697

703

819



2 4 31 1001 UBT (P) 6cm

2 5 30 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 6 22 0000 UBT (P) 8cm

8 7 61 5013 Sa TC + BQ + TT độ 3

8 8 37 2022 UBT (T) 9 cm

8 9 31 0000 UBT (T) 7 cm

8 10 34 2012 UBT (P) 6cm

8 11 30 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

8 12 23 1001 UBT (P) 6cm

9 13 38 3043 NXTC 14 tuần

9 14 35 2002 UBT (P) 6cm

9 15 26 ĐT UBT 2bên 3cm/VMC UBT

11 16 49 2002 UXTC 14 tuần

11 17 43 2002 UBT (P) 8cm/VMC

11 18 39 2012 UBT (T) 6 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 33 0000 DTBS, Bất sản TC- ÂĐ, HC. MRKH

2 2 19 ĐT UBT 2bên 5cm

8 3 34 1001 NXTC 12 tuần/VMC

8 4 41 2002 UBT (P) 7cm

8 5 23 0000 UBT (P) 5cm

9 6 49 4004 UXTC 14tuần

9 7 35 1031 UBT 2bên 8cm

9 8 32 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

9 9 38 3013 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

9 10 25 ĐT UBT 7cm

9 11 21 ĐT UBT (P) 9cm

11 12 55 5015 UBT (T) 4 cm

11 13 43 1001 UBT (T) 6 cm

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT  

TR.HẠNH + TÚ NGÂN + N.HẢI.TT  

TÚ NGÂN + N.HẢI.TT  

TÚ NGÂN + N.HẢI.TT     

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO   

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO   

BS KHOA NS + CHỌN(C)

THỐNG + HƯNG.PNT + Đ.THẢO

Đ.THẢO + TÙNG.TT

TR.THẢO + TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

THƯƠNG.BM + THU NGUYỆT + N.HẢI.TT

THU NGUYỆT + N.HẢI.TT

THU NGUYỆT + N.HẢI.TT

BS KHOA NS + KHÁNH.TT (S)

V.THÀNH + HUY.NT

V.THÀNH + HUY.NT

BẢO ANH + MỸ GÁI

BẢO ANH + MỸ GÁI

BẢO ANH + MỸ GÁI

LƯU + K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

V.THÀNH + Q.THANH + THỤC TRANG

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Tạo ống Â Đ theo PP Davidov

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc NX, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

LÊ THỊ THANH HẰNG

NGÔ NGỌC MAI

PHẠM THỊ TÌNH

PHẠM THỊ SƯƠNG

LÊ THỊ CAO LY

LƯU THỊ SON

NGUYỄN THỊ KIM MAI

HOÀNG THỊ XUÂN

LÊ THỊ KIM LỆ

NGÔ THỊ NGỌC HƯƠNG

LÂM THỊ BÍCH LIÊN

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

BN TNTC

BN TNTC

LA HUỲNH QUYÊN

LÊ THỊ NGHĨA

TRỊNH THỊ ANH

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

TRẦN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ TÂM HIẾU

VÕ THỊ KIM NGÂN

ĐẶNG THỊ TUYẾT XUÂN

TỐNG THU THỦY

PHẠM THỊ CAM

NGUYỄN THỊ TỐT

TRẦN NGỌC LINH

BÙI THỊ KIM NGÂN

LÊ THỊ HỒNG

CAO HOA LÝ

1066

867

806

1047

902

866

813

862

501

953

801

968

854

1025

728

794

1024

1077

1034

768

792

861

1063

928

752

798

1028

142 N

Thứ: TƯ 

Ngày: 13/03/2013 



11 14 42 2012 UBT (T) 8 cm

11 15 25 ĐT LNMTCBT (T) 8cm

11 16 25 0000 VS I/ Tắc 2 VT

11 17 21 0010 VS I + UBT (P) 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 50 3023 Sa TC độ3+ BQ +TT độ1 /CHA, ĐTĐ

2 0

2 3 29 3003 UBT (P) 10cm

8 4 34 ĐT NXTC (dưới thanh mạc) 

8 5 41 0000 VS I + UBT (P) 6cm

8 6 21 ĐT UBT (T) 6 cm

9 7 44 2002 NXTC (dưới niêm) 12 tuần

9 8 29 0010 VS I/ Tắc VT(P)

9 9 26 0000 UBT (P) 9cm

9 10 25 2002 UBT  6cm

11 11 47 ĐT UBT (T) 8 cm

11 12 36 2002 UBT (P) 7cm

11 13 29 1011 UBT (T) 6 cm

11 14 29 1001 UBT (T) 10cm

11 15 24 1021 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 38 2002 UBT 18cm/VMC NS UBT

2 2 38 1001 UBT (T) 6 cm

2 3 22 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 45 1001 UXTC 14tuần 

8 5 25 ĐT NXTC 14tuần 

BS KHOA NS + H.NHẬT(C)

MỸ NHI + THANH THÚY + Q.HẢI

THANH THÚY + Q.HẢI

THANH THÚY + Q.HẢI

LƯU + H.THẮM + ANH TUẤN

LƯU + H.THẮM + ANH TUẤN

TH.HOÀNG.BM + NGỌC DUNG

TH.HOÀNG.BM + NGỌC DUNG

TH.HOÀNG.BM + NGỌC DUNG

Q.NHẬT + TR.LOAN

Q.NHẬT + TR.LOAN

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

THƯƠNG.BM + TÙNG.TT 

THƯƠNG.BM + TÙNG.TT   

N.ĐIỆP2 + THU BA + NGỌC.NT

N.ĐIỆP2 + THU BA

KIM CHI + HỒNG DƯƠNG

KIM CHI + HỒNG DƯƠNG

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + ĐÌNH HÀO(C)

V.THÀNH + M.TUYỀN + V.HÙNG 

        

M.TUYỀN + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + N.HẢI.TT + TÙNG.TT 

M.TUẤN.BM + HUY.NT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ, Đặt TOT

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ MINH HẢI

ĐỖ THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ XÍ

NGUYỄN THỊ HÓA

HUỲNH THỊ HẢI YẾN

BN TNTC

BN TNTC

HÀ HỒNG NHUNG 

ÂU THỊ ĐIỆP

PHẠM NGỌC HIẾU

TRẦN THỊ THANH

MAI THỊ THU LOAN

GIANG THỊ DUNG

THÁI THỊ CÚC

BÙI THỊ HUỆ

ĐOÀN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THU TRANG EM

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

VÕ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

PHẠM THỊ NGỌC TRANG

LÊ THỊ KIỀU THU

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ TẰM

ĐINH THỊ THOA

951

912

940

921

946

871

952

900

896

1087

993

887

929

942

845

948

143

892

890

906

909

1078

944

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/03/2013 

Ngày: 15/03/2013 



8 6 30 1001 UBT  8cm

9 7 61 7015 Sa TC độ 3+ BQ + TT độ 1/ĐTĐ

8 0

9 9 34 0010 VS II + Polype lòng TC/Tắc 2 ODT

9 10 31 0000 VS I + UBT (T) 6cm

9 11 36 2002 UBT (T) 5cm

9 12 30 2002 UBT (P) 6cm

9 13 18 ĐT UBT 8cm

11 14 47 3003 UBT (T) 6 cm

11 15 37 2022 UBT (P) 6cm

11 16 35 2002 UBT (T) 5 cm

11 17 28 3003 UBT (T) 7 cm

11 18 25 0000 UBT 2bên 10cm

19 42 2002 UBT (P) 8cm

Q.HIẾU + HỒNG LOAN

DỰ BỊ

YÊN + THÚY PHƯỢNG

YÊN + THÚY PHƯỢNG

THU.YQG + AN

THU.YQG + AN

THU.YQG + AN

Q.HIẾU + HỒNG LOAN

H.THẮM + ANH TUẤN

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

YÊN + THÚY PHƯỢNG

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

Ngày 8 tháng 3 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT (xử trí Polype)

NGÔ THỊ SƯƠNG

TRẦN THỊ HÀ

HUỲNH THỊ CHI

HUỲNH THỊ TÚ TRINH

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

LÊ THỊ KIỀU OANH

LÊ THỊ BÍCH HƯƠNG

LƯƠNG THỊ ĐÀNH

TRẦN THỊ THU HÀ

NGUYỄN HỒ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ TÁM

NGÔ THỊ TRÚC PHƯƠNG

LÊ THỊ HAI

1053

1017

927

945

1070

920

931

1090

932

146

937

939

915


